
Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 Hóa-Hường-H Lý-Giang NN-Hoàng Sử-Hải CN-Tố Hóa-Quỳnh Văn-Phúc Toán-V.Minh

3 Văn-Xuyên Sinh-Dung Hóa-Hường-H Hóa-Tùng Toán-V.Minh Tin-Anh Văn-Phúc NN-Lương

4 Văn-Xuyên NN-Lương Sinh-Dung NN-AnhA Toán-V.Minh Văn-HườngV Sinh-TâmS Sử-Hải

5 Địa-Linh Sử-Hải CN-Tố Văn-Thắng Hóa-Hường-H Lý-Giang Lý-Hằng Văn-Phúc

1 Lý-Hằng Hóa-Hường-H NN-Hoàng Toán-Thanh Toán-V.Minh Văn-HườngV NN-Lương Văn-Phúc

2 Sử-Tư CN-Tố Văn-Phượng Toán-Thanh Toán-V.Minh Văn-HườngV Lý-Hằng Văn-Phúc

3 GDCD-Hòa GDCD-HàCD Hóa-Hường-H Sinh-Phú Sử-Tư Hóa-Quỳnh Địa-Linh CN-Tố

4 Hóa-Hường-H Lý-Giang Sử-Tư Tin-Anh Sinh-Phú NN-Hoàng Văn-Phúc Lý-Hằng

5

1 NN-AnhA NN-Lương Lý-Giang Toán-Thanh NN-Hoàng Toán-Hiếu Toán-Thụy Hóa-Quỳnh

2 Lý-Hằng NN-Lương Toán-Thanh Địa-HườngĐ Sinh-Phú Toán-Hiếu Toán-Thụy Tin-Anh

3 NN-AnhA Toán-Thanh Sử-Tư Sinh-Phú Tin-Anh Sinh-TâmS Hóa-Tùng NN-Lương

4 Sinh-Dung Toán-Thanh Văn-Phượng Lý-Hằng Sử-Tư Lý-Giang NN-Lương Địa-HườngĐ

5 Sử-Tư Tin-Anh Văn-Phượng NN-AnhA Lý-Hằng CN-Tố Sinh-TâmS Sinh-Phú

1 Lý-Hằng Toán-Thanh NN-Hoàng Hóa-Tùng Văn-Xuyên Sử-Hải GDCD-Hòa NN-Lương

2 CN-Tố Văn-Xuyên Sinh-Dung Văn-Thắng Lý-Hằng Toán-Hiếu Sử-Tư GDCD-HàCD

3 Toán-Hiếu Văn-Xuyên Địa-Linh Toán-Thanh GDCD-Hòa NN-Hoàng Toán-Thụy Sinh-Phú

4 Văn-Xuyên Sử-Hải Toán-Thanh Văn-Thắng NN-Hoàng GDCD-HàCD NN-Lương Lý-Hằng

5

1 Toán-Thủy Văn-Xuyên Toán-Thanh NN-AnhA Toán-V.Minh NN-Hoàng CN-Tố Sử-Hải

2 Toán-Thủy Toán-Thanh Lý-Giang CN-Tố Văn-Xuyên Sử-Hải Tin-Anh Toán-V.Minh

3 Tin-Loan Toán-Thanh Văn-Phượng Sử-Hải Văn-Xuyên Văn-HườngV Văn-Phúc Toán-V.Minh

4 NN-AnhA Địa-HườngĐ Tin-Anh Toán-Thanh NN-Hoàng Sinh-TâmS Sử-Tư Văn-Phúc

5

1 Sinh-Dung Hóa-Hường-H Văn-Phượng Văn-Thắng Văn-Xuyên Toán-Hiếu Văn-Phúc Toán-V.Minh

2 Hóa-Hường-H Sinh-Dung Toán-Thanh Văn-Thắng Văn-Xuyên Toán-Hiếu Toán-Thụy Văn-Phúc

3 Toán-Hiếu Văn-Xuyên Toán-Thanh GDCD-HàCD Hóa-Hường-H Địa-HườngĐ Toán-Thụy Toán-V.Minh

4 Toán-Hiếu Văn-Xuyên GDCD-Hòa Lý-Hằng Địa-Linh Văn-HườngV Hóa-Tùng Hóa-Quỳnh

SH-Hằng SH-Xuyên SH-Phượng SH-Thắng SH-V.Minh SH-HườngV SH-TâmS SH-QuỳnhChủ nhiệm
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Thứ Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 NN-Nga Văn-HườngV Văn-Đ.Phượng Văn-Hạnh Hóa-Hoa Toán-N-Minh Văn-Hà Toán-Long

3 Hóa-Quỳnh Văn-HườngV Toán-N-Minh Văn-Hạnh NN-Nga Văn-Tám Văn-Hà Văn-Đ.Phượng

4 Văn-Phúc Toán-Thụy Toán-N-Minh NN-Minh Văn-Hạnh Sử-Tư Lý-Ly Hóa-Hoa

5 Sinh-Dung Toán-Thụy Văn-Đ.Phượng Lý-Ly Văn-Hạnh Toán-N-Minh NN-Minh NN-Nga

1 Lý-Giang Toán-Thụy CN-Phòng Địa-Linh Toán-N-Minh GDCD-Hòa NN-Minh Hóa-Hoa

2 Lý-Giang NN-Minh Hóa-Hường-H CN-Phòng Tin-Loan Hóa-Quỳnh GDCD-HàCD GDCD-Hòa

3 Toán-Thụy Văn-HườngV Tin-Loan NN-Minh Toán-N-Minh CN-Phòng Văn-Hà Văn-Đ.Phượng

4 Toán-Thụy Văn-HườngV Lý-Tố Tin-Loan CN-Phòng Địa-Linh Văn-Hà Văn-Đ.Phượng

5

1 NN-Nga Sinh-TâmS NN-Minh Toán-HiềnA Văn-Hạnh Lý-Ly Sử-Hải Văn-Đ.Phượng

2 Hóa-Quỳnh NN-Minh Sử-Hải Văn-Hạnh NN-Nga Tin-Loan Lý-Ly Sử-Tư

3 Sử-Hải Toán-Thụy Lý-Tố Tin-Loan NN-Nga NN-Minh Hóa-Quỳnh Văn-Đ.Phượng

4 Tin-Loan Lý-Tố Văn-Đ.Phượng Văn-Hạnh Sử-Hải Hóa-Quỳnh Toán-Long NN-Nga

5 NN-Nga Toán-Thụy Văn-Đ.Phượng NN-Minh Văn-Hạnh Sinh-Dung Tin-Loan Toán-Long

1 Toán-Thụy Hóa-Nhâm Địa-Linh Toán-HiềnA Địa-HườngĐ Toán-N-Minh Toán-Long Lý-Tố

2 Tin-Loan Địa-HườngĐ Toán-N-Minh Toán-HiềnA Hóa-Hoa NN-Minh Sinh-Phú Toán-Long

3 Địa-HườngĐ NN-Minh GDCD-HàCD Sử-Tư Toán-N-Minh Văn-Tám Toán-Long Tin-Loan

4 Toán-Thụy Lý-Tố Tin-Loan Hóa-Nhâm Toán-N-Minh NN-Minh Văn-Hà Sinh-Phú

5

1 Văn-Phúc Văn-HườngV Toán-N-Minh Toán-HiềnA Văn-Hạnh Văn-Tám NN-Minh CN-Phòng

2 Văn-Phúc Sử-Tư Toán-N-Minh Toán-HiềnA Văn-Hạnh Văn-Tám CN-Phòng Tin-Loan

3 Lý-Giang CN-Phòng NN-Minh Văn-Hạnh Lý-Ly Toán-N-Minh Toán-Long Lý-Tố

4 CN-Phòng Hóa-Nhâm NN-Minh Văn-Hạnh Tin-Loan Toán-N-Minh Toán-Long NN-Nga

5

1 Toán-Thụy GDCD-Hòa Văn-Đ.Phượng Lý-Ly GDCD-HàCD Tin-Loan Hóa-Quỳnh Toán-Long

2 Hóa-Quỳnh Tin-Loan Sinh-TâmS Hóa-Nhâm Lý-Ly Văn-Tám Địa-HườngĐ Toán-Long

3 Văn-Phúc Văn-HườngV Văn-Đ.Phượng GDCD-Hòa Sinh-Dung Văn-Tám Tin-Loan Địa-Linh

4 GDCD-HàCD Tin-Loan Hóa-Hường-H Sinh-Dung Toán-N-Minh Lý-Ly Văn-Hà Văn-Đ.Phượng

SH-Phúc SH-Thụy SH-Hường-H SH-Nhâm SH-Dung SH-N-Minh SH-HàCD SH-Đ.Phượng
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Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8

CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 GDCD-Hòa Văn-Thắng Địa-Linh NN-AnhA Sử-Tư Văn-Tám Văn-Phượng Hóa-Nhâm

3 Sử-Tư Văn-Thắng NN-Đường Hóa-Nhâm Địa-Linh Sử-Hải Văn-Phượng Lý-Giang

4 Lý-Hằng GDCD-HàCD Văn-Hà Toán-HiềnA Lý-Tố NN-Hoàng Địa-Linh NN-Nga

5 Tin-Anh Toán-Long Sử-Tư Toán-HiềnA NN-AnhA Văn-Tám Hóa-Hoa GDCD-HàCD

1 Tin-Anh Lý-Ly Văn-Hà Toán-HiềnA Văn-Tuấn Địa-HườngĐ Lý-Tố Văn-Phượng

2 Địa-Linh NN-Hoàng Văn-Hà Toán-HiềnA Văn-Tuấn Lý-Ly Hóa-Hoa Địa-HườngĐ

3 NN-Lương Tin-Anh Lý-Ly Lý-Giang Toán-V.Minh Toán-HiềnA Văn-Phượng Toán-Thanh

4 Văn-Tuấn Hóa-Hoa GDCD-HàCD Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Toán-HiềnA NN-Minh Toán-Thanh

5

1 Văn-Tuấn Toán-Long CN-Tráng Địa-HườngĐ Lý-Tố Hóa-Tùng Tin-Hưng Văn-Phượng

2 Văn-Tuấn Toán-Long Hóa-Tùng NN-AnhA Tin-Hưng NN-Hoàng Lý-Tố Lý-Giang

3 CN-Tráng NN-Hoàng Tin-Hưng Lý-Giang Văn-Tuấn Toán-HiềnA Toán-Long Văn-Phượng

4 Toán-Hiếu Tin-Anh Toán-HiềnA Sinh-TâmS NN-AnhA Lý-Ly NN-Minh Tin-Hưng

5

1 Toán-Hiếu Văn-Thắng Văn-Hà CN-Tâm Văn-Tuấn Văn-Tám NN-Minh Sinh-Dung

2 Hóa-Nhâm NN-Hoàng Văn-Hà Sử-Hải Địa-Linh Văn-Tám GDCD-Hòa Toán-Thanh

3 NN-Lương Hóa-Hoa NN-Đường Văn-Thắng Hóa-Tùng Toán-HiềnA Sinh-Dung Sử-Hải

4 Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-HiềnA GDCD-Hòa Văn-Tuấn Hóa-Tùng Toán-Long CN-Tráng

5

1 Sinh-TâmS Văn-Thắng Lý-Ly Tin-Hưng CN-Tâm Địa-HườngĐ Toán-Long NN-Nga

2 Hóa-Nhâm Lý-Ly Sinh-TâmS NN-AnhA Tin-Hưng NN-Hoàng Toán-Long Địa-HườngĐ

3 Toán-Hiếu NN-Hoàng Toán-HiềnA Văn-Thắng NN-AnhA Tin-Hưng Sử-Tư NN-Nga

4 Toán-Hiếu Sử-Hải Toán-HiềnA Văn-Thắng Toán-V.Minh Văn-Tám Văn-Phượng Tin-Hưng

5

1 Lý-Hằng Địa-HườngĐ Địa-Linh Hóa-Nhâm Hóa-Tùng Sinh-TâmS Tin-Hưng Toán-Thanh

2 Lý-Hằng CN-Tâm Hóa-Tùng Tin-Hưng GDCD-Hòa GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Phượng

3 NN-Lương Toán-Long NN-Đường Văn-Thắng Sinh-TâmS Tin-Hưng CN-Tâm Văn-Phượng

4 NN-Lương Sinh-TâmS Tin-Hưng Văn-Thắng Toán-V.Minh CN-Tráng Văn-Phượng Hóa-Nhâm

SH-Lương SH-Ly SH-Hà SH-Hòa SH-Tùng SH-Tám SH-Tâm SH-Tráng
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